
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /BC-BYT Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026 

 

BÁO CÁO  

Về rà soát các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng,  

văn bản quy phạm pháp luật, điều ƣớc quốc tế có liên quan  

đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

(Phục vụ Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ luật của dự án Luật sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá) 

 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y 

tế đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

a) Mục đích 

- Xác định rõ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn cho việc xây dựng dự 

thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi. 

- Việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các chủ trương, đường lối của Đảng, 

văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan với dự thảo Luật 

nhằm bảo đảm việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; thống nhất, phù 

hợp, không mâu thuẫn, chồng chéo giữa các dự thảo Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan; đồng thời phát hiện, xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý các quy định mâu thuân, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn 

phù hợp. 

b) Yêu cầu rà soát 

- Việc rà soát phải được thực hiện một cách toàn diện, khách quan, kỹ 

lưỡng và có hệ thống đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định 

của pháp luật, điều ước có liên quan trong công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

- Việc rà soát phải gắn với thực tiễn tổ chức các quy định hiện hành, bảo 

đảm phản ánh đúng thực trạng trong quá trình triển khai, từ đó làm cơ sở cho 

việc kiến nghị sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho phù hợp. 

- Kết quả rà soát được tổng hợp đầy đủ, rõ ràng, có phân tích, đánh giá đối 

với từng các nội dung quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phạm vi, nội dung, đối tƣợng rà soát 

a) Phạm vi: Rà soát toàn diện các nội dung có liên quan đến dự thảo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

b) Nội dung 

- Sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; 

- Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; 

- Tính tương thích với điều ước quốc tế. 

c) Đối tượng rà soát 

- Các chủ trương, đường lối của Đảng; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết 

của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Nghị định, Nghị quyết của Chính 

phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,...) 

- Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong đó có nội dung 

liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nƣớc 

có liên quan đến dự thảo Luật 

Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự thảo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: 

04 văn bản 

- Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung 

ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng Khoá XII về 

tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình 

hình mới; 

- Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị ban hành về 

một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

Nhân dân; 

- Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 25/4/2025 kết luận của đồng chí Tổng 

Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, 

ngành Trung ương về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về 

công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và định hướng công tác thời gian tới; 

- Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật 
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Có 10 văn bản pháp luật là Nghị quyết, Luật và Nghị định liên quan đến 

xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá. 

Qua rà soát, Bộ Y tế nhận thấy các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được quy phạm 

hóa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, cụ thể 

như sau: 

- Tính đồng bộ, thống nhất: Các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến sau khi được 

quy phạm hóa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hoàn toàn phù hợp với Hiến 

pháp và các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. 

- Tính phù hợp, khả thi: Các nội dung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến được quy phạm 

hóa cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn 

trong giai đoạn hiện nay về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

3. Điều ƣớc quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật 

Kết quả rà soát cho thấy, các nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá dự kiến được quy phạm hóa 

bảo đảm tính tương thích, thống nhất với Công ước quốc tế về các quyền con 

người. 

(Nội dung rà soát chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm 

pháp luật, điều ước quốc tế chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo). 

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế liên quan đến nội dung của dự án Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp;  

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 
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PHỤ LỤC 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-BYT ngày      tháng     năm 2026) 

 

1. Chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật 

 

DỰ THẢO LUẬT CHỦ TRƢƠNG,  

ĐƢỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc  

một phần/phù hợp với chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung các khoản 

1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau khoản 1, bổ 

sung khoản 10 vào Điều 2 nhƣ sau: 

“1. Thuốc lá bao gồm: Thuốc lá thông 

thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng và thuốc lá khác. 

1a. Thuốc lá thông thường là sản phẩm 

được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần 

nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới 

dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, 

thuốc lào. 

1b. Thuốc lá đi n tử là sản phẩm thuốc lá 

mới bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa 

dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch 

thuốc lá điện tử, trong đó: 

a) Thiết bị điện tử được sử dụng để làm 

nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách 

thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người 

dùng hít vào; 

b) Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử 

Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành 

trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành trung ương Đảng 

Khoá XII về tăng cường công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khoẻ nhân dân trong tình hình mới 

đã đưa ra quan điểm: “Sức khoẻ là 

vốn quý nhất của mỗi người dân và 

của cả xã hội. Bảo v , chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách 

nhi m của mỗi người dân, của cả h  

thống chính trị và toàn xã hội, đòi 

hỏi sự tham gia tích”. Tại mục 2.III 

Nghị quyết yêu cầu  “Tập trung chỉ 

đạo công tác phòng, chống và cai 

nghi n ma tuý. Thực hi n đồng bộ 

các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ 

rượu, bia, thuốc lá”.   

Các nội dung tại dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đã thể chế hóa đầy đủ 

đường lối, chính sách của Đảng 

về về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân; phòng, 

chống các yếu tố nguy cơ đối 

với sức khỏe, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường 

không khói thuốc lá, phù hợp 

với yêu cầu phát triển bền vững 

và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên.  

 

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày Các nội dung tại dự án Luật sửa  
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được thiết kế để dùng một lần (không tái 

nạp dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái 

nạp dung dịch); 

c) Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp 

chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc 

không chứa nicotine, có thể có một hoặc 

các chất: phụ gia, hương vị và hóa chất 

khác với mục đích sử dụng cho thuốc lá 

điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung 

dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa 

chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp 

chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay 

tổng hợp và bao gồm cả nicotinic alcaloid. 

1c. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc 

lá mới bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá 

đặc chế, thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp 

thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc 

lá; 

b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung 

nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa 

đó; 

c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung 

dịch thuốc lá điện tử quy định tại điểm c 

khoản 1b Điều này và thuốc lá đặc chế. 

Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi 

dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó 

làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế; 

09/9/2025 của Bộ Chính trị ban hành 

về một số giải pháp đột phá, tăng 

cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe Nhân dân đã đặt ra mục 

tiêu đến năm 2030: “Tăng cường 

kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh 

hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, 

thuốc lá và từ môi trường đất, nước, 

không khí...”. 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đã thể chế hóa đầy đủ 

đường lối, chính sách của Đảng 

về về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân; phòng, 

chống các yếu tố nguy cơ đối 

với sức khỏe, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường 

không khói thuốc lá, phù hợp 

với yêu cầu phát triển bền vững 

và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

Thông báo số 176-TB/VPTW ngày 

25/4/2025 kết luận của đồng chí 

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm 

việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ 

và các ban, bộ, ngành Trung ương về 

đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết của Trung ương về công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân và định 

hướng công tác thời gian tới nhận 

định: “Một xã hội khỏe mạnh không 

thể chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng 

b nh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi 

người dân. Những yếu tố cơ bản của 

văn hóa lành mạnh đó là: Ăn uống 

lành mạnh, vận động thường xuyên, 

thể dục, thể thao, khám sức khỏe 

Các nội dung tại dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đã thể chế hóa đầy đủ 

đường lối, chính sách của Đảng 

về về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân; phòng, 

chống các yếu tố nguy cơ đối 

với sức khỏe, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường 

không khói thuốc lá, phù hợp 

với yêu cầu phát triển bền vững 

và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 

 

ngoctt
v.kcb_Tran

 Thi V
an N

goc_21/07/2026 11:25:17



3 

 

d) Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có 

tính năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà 

không đốt cháy. 

1d. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các 

thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự. 

1đ. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc 

nguyên liệu chứa nicotine khác được sản 

xuất để chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc 

lá nung nóng có hình dạng điếu thuốc lá 

hoặc các hình dạng khác. 

1e. Thuốc lá khác là sản phẩm có chứa 

nicotine bao gồm cả nicotine dạng túi để 

ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm 

chứa nicotine khác, trừ thuốc lá thông 

thường quy định tại khoản 1a Điều này, 

thuốc lá điện tử quy định tại khoản 1b 

Điều này, thuốc lá nung nóng quy định tại 

khoản 1c Điều này, thuốc dùng cho người 

hoặc các sản phẩm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt dùng để cai 

nghiện thuốc lá”. 

“10. Trưng bày thuốc lá thông thường là 

việc bố trí sản phẩm thuốc lá, bao bì thuốc 

lá, hình ảnh sản phẩm thuốc lá hoặc các 

hình thức để nhận diện nhãn hiệu thuốc lá 

tại địa điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới 

bất kỳ hình thức nào để người tiêu dùng 

định kỳ; nói không với rượu bia, 

thuốc lá, chất kích thích; chăm sóc 

sức khỏe tinh thần, sống tích cực, 

yêu thương và chia sẻ... Đây chính là 

nền tảng cho một Vi t Nam khỏe 

mạnh hơn trong tương lai”. 

 

Ngày 25/1/2013, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định số 

229/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược 

Quốc gia về Phòng chống tác hại của 

thuốc lá.  

Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính 

phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 

568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược 

quốc gia về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đến năm 2030. 

Trong đó nêu rõ quan điểm và đưa ra 

các mục tiêu cụ thể: “Giảm tỷ l  sử 

dụng thuốc lá trong cộng đồng là 

mục tiêu quan trọng trong vi c giảm 

các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe, 

giảm tỷ l  tử vong do sử dụng các 

sản phẩm thuốc lá gây ra, thực hi n 

các cam kết của Vi t Nam khi tham 

gia Công ước Khung về kiểm soát 

thuốc lá và cam kết về phát triển bền 

vững đến năm 2030.”. 

Các nội dung tại dự án Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá đã thể chế hóa đầy đủ 

đường lối, chính sách của Đảng 

về về bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe Nhân dân; phòng, 

chống các yếu tố nguy cơ đối 

với sức khỏe, bảo đảm quyền 

được sống trong môi trường 

không khói thuốc lá, phù hợp 

với yêu cầu phát triển bền vững 

và các cam kết quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên. 
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nhìn thấy”.  

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 9 nhƣ sau: 
a) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 

như sau: 

“1a. Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 

chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 

thuốc lá mới khác.  

1b. Sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, linh 

kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, 

sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng, thuốc lá mới theo quy định của 

Chính phủ, trừ trường hợp theo quy định 

tại khoản 16 Điều 52 Luật Đầu tư.” 

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như 

sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường.”  

c) Sửa đổi khoản 7 như sau: 

“7. Bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự 

động, bán thuốc lá trên môi trường mạng, 

sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã 

hội, ứng dụng số, nền tảng trực tuyến hoặc 

phương thức giao dịch điện tử khác; hút, 

bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm 

hút, bán thuốc lá.”. 

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa 

vào khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 
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khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 

2 nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ 

sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 

1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực 

hiện kiểm tra căn cước, ứng dụng định 

danh quốc gia (VNeID), hộ chiếu đối với 

trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi 

mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được 

tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá thông 

thường tại các địa điểm quy định tại Điều 

11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 

của Luật này; không được bán thuốc lá 

thông thường phía ngoài cổng cơ sở giáo 

dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét (m) 

tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của 

cơ sở đó.”. 

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật 

 

DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA  

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ 

LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp 

pháp, tính thống nhất của 

chính sách/dự thảo văn bản) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung các khoản Điều 38 Hiến pháp năm 2013 quy Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp  
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1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau khoản 1, bổ 

sung khoản 10 vào Điều 2 nhƣ sau: 

“1. Thuốc lá bao gồm: Thuốc lá thông 

thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng và thuốc lá khác. 

1a. Thuốc lá thông thường là sản phẩm 

được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần 

nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới 

dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, 

thuốc lào. 

1b. Thuốc lá đi n tử là sản phẩm thuốc lá 

mới bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa 

dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch 

thuốc lá điện tử, trong đó: 

a) Thiết bị điện tử được sử dụng để làm 

nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách 

thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người 

dùng hít vào; 

b) Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử 

được thiết kế để dùng một lần (không tái 

nạp dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái 

nạp dung dịch); 

c) Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp 

chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc 

không chứa nicotine, có thể có một hoặc 

các chất: phụ gia, hương vị và hóa chất 

khác với mục đích sử dụng cho thuốc lá 

điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung 

dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa 

định: 

“ . Mọi người có quyền được bảo 

v , chăm sóc sức khỏe, b nh đ ng 

trong vi c sử dụng các dịch vụ y tế 

và có nghĩa vụ thực hi n các quy 

định về phòng b nh, khám b nh, 

chữa b nh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa 

cuộc sống, sức khỏe của người khác 

và cộng đồng.”. 

hiến, hợp pháp và thống nhất 

với Hiến pháp trong việc bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe Nhân dân; phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá. 

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 

1989: Khẳng định trách nhiệm của 

Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá 

nhân trong việc bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, tạo cơ sở pháp lý để triển 

khai các chính sách kiểm soát thuốc 

lá. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với Luật 

Bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc 

biệt liên quan đến phòng, chống 

các yếu tố nguy cơ đối với sức 

khỏe, bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường không 

khói thuốc lá. 

 

Luật Tiêu thụ đặc biệt 2025 sửa đổi 

mặt hàng chịu thuế trong đó có thuốc 

lá. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Tiêu thụ đặc biệt 

2025. 

 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo. 
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chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp 

chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay 

tổng hợp và bao gồm cả nicotinic alcaloid. 

1c. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc 

lá mới bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá 

đặc chế, thuộc một trong các trường hợp 

sau: 

a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp 

thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc 

lá; 

b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung 

nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa 

đó; 

c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung 

dịch thuốc lá điện tử quy định tại điểm c 

khoản 1b Điều này và thuốc lá đặc chế. 

Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi 

dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó 

làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế; 

d) Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có 

tính năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà 

không đốt cháy. 

1d. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các 

thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự. 

1đ. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc 

nguyên liệu chứa nicotine khác được sản 

xuất để chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc 
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lá nung nóng có hình dạng điếu thuốc lá 

hoặc các hình dạng khác. 

1e. Thuốc lá khác là sản phẩm có chứa 

nicotine bao gồm cả nicotine dạng túi để 

ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm 

chứa nicotine khác, trừ thuốc lá thông 

thường quy định tại khoản 1a Điều này, 

thuốc lá điện tử quy định tại khoản 1b 

Điều này, thuốc lá nung nóng quy định tại 

khoản 1c Điều này, thuốc dùng cho người 

hoặc các sản phẩm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt dùng để cai 

nghiện thuốc lá”. 

“10. Trưng bày thuốc lá thông thường là 

việc bố trí, sản phẩm thuốc lá, bao bì thuốc 

lá, hình ảnh sản phẩm thuốc lá hoặc các 

hình thức để nhận diện nhãn hiệu thuốc lá 

tại địa điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới 

bất kỳ hình thức nào để người tiêu dùng 

nhìn thấy”.  

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 9 nhƣ sau: 
a) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 

như sau: 

“1a. Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 

chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 

thuốc lá mới khác.  

1b. Sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, linh 
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kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, 

sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng, thuốc lá mới theo quy định của 

Chính phủ, trừ trường hợp theo quy định 

tại khoản 16 Điều 52 Luật Đầu tư.” 

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như 

sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường.”  

c) Sửa đổi khoản 7 như sau: 

“7. Bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự 

động, bán thuốc lá trên môi trường mạng, 

sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã 

hội, ứng dụng số, nền tảng trực tuyến hoặc 

phương thức giao dịch điện tử khác; hút, 

bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm 

hút, bán thuốc lá.”. 

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa 

vào khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 

khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 

2 nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ 

sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 

1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực 

hiện kiểm tra căn cước, ứng dụng định 

danh quốc gia (VNeID), hộ chiếu đối với 
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trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi 

mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được 

tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá thông 

thường tại các địa điểm quy định tại Điều 

11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 

của Luật này; không được bán thuốc lá 

thông thường phía ngoài cổng cơ sở giáo 

dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét (m) 

tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của 

cơ sở đó.”. 

1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung các khoản 

1a, 1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau khoản 1, bổ 

sung khoản 10 vào Điều 2 nhƣ sau: 

“1. Thuốc lá bao gồm: Thuốc lá thông 

thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng và thuốc lá khác. 

1a. Thuốc lá thông thường là sản phẩm 

được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần 

nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới 

dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, 

thuốc lào. 

1b. Thuốc lá đi n tử là sản phẩm thuốc lá 

mới bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa 

dung dịch thuốc lá điện tử và dung dịch 

thuốc lá điện tử, trong đó: 

a) Thiết bị điện tử được sử dụng để làm 

nóng dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách 

thức khác nhằm tạo ra khí hơi cho người 

Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 

30/11/2024 của Quốc hội về hoạt 

động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, 

Quốc hội khóa XV, trong đó quy 

định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập 

khẩu, vận chuyển, tàng trữ và sử 

dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Nghị quyết số 

173/2024/QH15. 

 

Luật Đầu tư (sửa đổi) 2025, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. 

Điểm l khoản 1 Điều 6 quy định 

ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: 

“l) Kinh doanh thuốc lá đi n tử, 

thuốc lá nung nóng.”. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Đầu tư. 

 

Điều 100 Luật Thương mại 2005 về Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp  

ngoctt
v.kcb_Tran

 Thi V
an N

goc_21/07/2026 11:25:17



11 

 

dùng hít vào; 

b) Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử 

được thiết kế để dùng một lần (không tái 

nạp dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái 

nạp dung dịch); 

c) Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp 

chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc 

không chứa nicotine, có thể có một hoặc 

các chất: phụ gia, hương vị và hóa chất 

khác với mục đích sử dụng cho thuốc lá 

điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung 

dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa 

chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp 

chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay 

tổng hợp và bao gồm cả nicotinic alcaloid. 

1c. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc 

lá mới bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá 

đặc chế, thuộc một trong các trường hợp 

hàng hóa, dịch vụ khuyến mại bị 

cấm quy định: “Hàng hóa, dịch vụ 

cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ 

hạn chế kinh doanh; hàng hóa chưa 

được phép lưu thông, dịch vụ chưa 

được phép cung ứng tại Vi t Nam th  

không được dùng để khuyến mại”. 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Thương mại. 

Khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo 

2012 về Sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ cấm quảng cáo quy định: “Hàng 

hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo 

quy định của pháp luật; hàng hóa, 

dịch vụ bị cấm quảng cáo theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành.”; 

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động 

quảng cáo cũng nêu rõ không được 

quảng cáo đối với hàng hóa, dịch vụ 

mà pháp luật cấm. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định tại Luật Quảng cáo. 
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sau: 

a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp 

thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc 

lá; 

b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung 

nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa 

đó; 

c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung 

dịch thuốc lá điện tử quy định tại điểm c 

khoản 1b Điều này và thuốc lá đặc chế. 

Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi 

dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó 

làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế; 

d) Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có 

tính năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà 

không đốt cháy. 

1d. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện 

tử dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các 

thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự. 

1đ. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc 

nguyên liệu chứa nicotine khác được sản 

xuất để chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 

26/8/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022  

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công 

nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy 

điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả; hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí. 

Điều 8 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với các hành vi sản 

xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, 

giao nhận hàng cấm. 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm. 
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lá nung nóng có hình dạng điếu thuốc lá 

hoặc các hình dạng khác. 

1e. Thuốc lá khác là sản phẩm có chứa 

nicotine bao gồm cả nicotine dạng túi để 

ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm 

chứa nicotine khác, trừ thuốc lá thông 

thường quy định tại khoản 1a Điều này, 

thuốc lá điện tử quy định tại khoản 1b 

Điều này, thuốc lá nung nóng quy định tại 

khoản 1c Điều này, thuốc dùng cho người 

hoặc các sản phẩm được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt dùng để cai 

nghiện thuốc lá”. 

“10. Trưng bày thuốc lá thông thường là 

việc bố trí, sản phẩm thuốc lá, bao bì thuốc 

lá, hình ảnh sản phẩm thuốc lá hoặc các 

hình thức để nhận diện nhãn hiệu thuốc lá 

tại địa điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới 

bất kỳ hình thức nào để người tiêu dùng 

nhìn thấy”.  

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 9 nhƣ sau: 
a) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 

như sau: 

“1a. Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 

chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và 

thuốc lá mới khác.  

1b. Sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, linh 

Luật Thương mại điện tử số 

122/2025/QH15 (khoản 3, 5 Điều 3): 

Hoạt động thương mại điện tử là 

hoạt động thương mại được tiến 

hành một phần hoặc toàn bộ trên môi 

trường điện tử; Mạng xã hội hoạt 

động thương mại điện tử là mạng xã 

hội có tích hợp ít nhất một trong các 

chức năng liên lạc trực tuyến, đặt 

hàng trực tuyến, livestream bán hàng 

để hỗ trợ giao kết hợp đồng và thực 

hiện hoạt động thương mại điện tử. 

Dự thảo Luật cấm các hình thức mua 

bán thuốc lá theo một trong các 

phương thức tại khoản 7 Điều 9 là 

phù hợp với quy định tại Luật 

Thương mại điện tử 
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kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, 

sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung 

nóng, thuốc lá mới theo quy định của 

Chính phủ, trừ trường hợp theo quy định 

tại khoản 16 Điều 52 Luật Đầu tư.” 

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như 

sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường.”  

c) Sửa đổi khoản 7 như sau: 

“7. Bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự 

động, bán thuốc lá trên môi trường mạng, 

sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã 

hội, ứng dụng số, nền tảng trực tuyến hoặc 

phương thức giao dịch điện tử khác; hút, 

bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm 

hút, bán thuốc lá.”. 

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa 

vào khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 

khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 

2 nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ 

sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 

1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực 

hiện kiểm tra căn cước, ứng dụng định 

danh quốc gia (VNeID), hộ chiếu đối với 
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trường hợp có nghi ngờ người dưới 18 tuổi 

mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không 

được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá 

thông thường tại các địa điểm quy định tại 

Điều 11, Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 

12 của Luật này; không được bán thuốc lá 

thông thường phía ngoài cổng cơ sở giáo 

dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét (m) 

tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của 

cơ sở đó.”.  

“4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sở hữu công nghiệp hoặc hợp đồng chuyển 

quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp đối với thuốc lá chỉ được thực hiện 

tại doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất 

thuốc lá sau khi được Bộ trưởng Bộ Công 

Thương đồng ý bằng văn bản.”.  

 

Sửa thành Hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sở hữu công nghiệp hoặc hợp 

đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp là phù 

hợp với Luật sở hữu trí tuệ (nhưng 

không làm thay đổi thủ tục hành 

chính của Bộ Công Thương) 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 nhƣ sau: 

1. Kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề kinh 

doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân mua 

bán, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu 

thuốc lá; sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải 

có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy 

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của Chính phủ đã 

quy định: 

“E. LĨNH VỰC KINH DOANH 

THUỐC LÁ 

I. Không thực hiện quy định về giấy 

phép mua bán thuốc lá tại các khoản 

1, 3 Điều 19 Luật Phòng chống tác 

Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp 

pháp và thống nhất với quy 

định về đơn giản hóa, cắt giảm 

điều kiện đầu tư, kinh doanh. 
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phép mua bán, chế biến, nhập khẩu nguyên 

liệu thuốc lá; sản xuất, nhập khẩu thuốc lá 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

hại của thuốc lá số 09/2012/QH13. 

II. Không thực hiện quy định về giấy 

phép bán thuốc lá tại điểm a khoản 1 

Điều 25 Luật Phòng chống tác hại 

của thuốc lá số 09/2012/QH13. 

 

3. Điều ƣớc quốc tế có liên quan đến dự thảo Luật 

 

DỰ THẢO LUẬT QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƢỚC 

QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ (chính sách/dự 

thảo văn bản tƣơng thích với 

điều ƣớc quốc tế) 

ĐỀ XUẤT 

XỬ LÝ 

1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung các khoản 1a, 

1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau khoản 1, bổ sung 

khoản 10 vào Điều 2 nhƣ sau: 

“1. Thuốc lá bao gồm: Thuốc lá thông 

thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 

và thuốc lá khác. 

1a. Thuốc lá thông thường là sản phẩm được 

sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên 

liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc 

lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào. 

1b. Thuốc lá đi n tử là sản phẩm thuốc lá mới 

bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung 

dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá 

điện tử, trong đó: 

a) Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng 

dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách thức 

khác nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít 

vào; 

- Điều 6 Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự và chính trị (quyền 

sống) khẳng định mọi người đều có 

quyền sống vốn có và quyền này 

phải được pháp luật bảo vệ, không ai 

bị tước đoạt mạng sống một cách tùy 

tiện; 

- Điều 12 Công ước quốc tế về các 

quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 

(nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe) công 

nhận quyền của mọi người được 

hưởng tiêu chuẩn sức khỏe thể 

chất và tinh thần cao nhất có thể 

đạt đƣợc. Các quốc gia có nghĩa vụ 

thực hiện các biện pháp như giảm tỷ 

lệ tử vong trẻ em, cải thiện vệ sinh 

môi trường và lao động, phòng 

chống dịch bệnh, và bảo đảm dịch 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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b) Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử 

được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp 

dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái nạp 

dung dịch); 

c) Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất 

lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc không 

chứa nicotine, có thể có một hoặc các chất: 

phụ gia, hương vị và hóa chất khác với mục 

đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc 

lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm 

bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối 

hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên 

hay tổng hợp và bao gồm cả nicotinic 

alcaloid. 

1c. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc lá 

mới bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc 

chế, thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp thuốc 

lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá; 

b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung 

nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó; 

c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch 

thuốc lá điện tử quy định tại điểm c khoản 1b 

Điều này và thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt 

động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá 

điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp 

thuốc lá đặc chế; 

d) Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có tính 

năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà không đốt 

vụ chăm sóc y tế cho mọi người khi 

ốm đau. Điều này đặt ra trách nhiệm 

cho Nhà nước trong việc bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe 

cộng đồng thông qua chính sách và 

hệ thống y tế phù hợp. 

- Điều 11 và Điều 12 Công ước về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối 

xử đối với phụ nữ (bảo vệ sức khỏe 

phụ nữ) yêu cầu các quốc gia bảo 

đảm phụ nữ được đối xử bình đẳng 

trong lao động, bao gồm bảo vệ sức 

khỏe và an toàn lao động. 

 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

- Điều 24 Công ước về quyền trẻ em 

(bảo vệ sức khỏe trẻ em) công nhận 

quyền của trẻ em được hưởng tiêu 

chuẩn sức khỏe cao nhất có thể đạt 

đƣợc và được tiếp cận các dịch vụ 

khám, chữa bệnh. Các quốc gia có 

nghĩa vụ giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, 

bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

phòng chống bệnh tật, suy dinh 

dưỡng, và cung cấp nước sạch, vệ 

sinh môi trường. Đồng thời, các 

quốc gia phải bảo đảm chăm sóc sức 

khỏe cho bà mẹ trước và sau sinh và 

tăng cường giáo dục, thông tin về 

chăm sóc sức khỏe trẻ em. 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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cháy. 

1d. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện tử 

dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện tử 

dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các thiết bị 

điện hóa hơi cá nhân tương tự. 

1đ. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên 

liệu chứa nicotine khác được sản xuất để 

chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung 

nóng có hình dạng điếu thuốc lá hoặc các hình 

dạng khác. 

1e. Thuốc lá khác là sản phẩm có chứa 

nicotine bao gồm cả nicotine dạng túi để 

ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm chứa 

nicotine khác, trừ thuốc lá thông thường quy 

định tại khoản 1a Điều này, thuốc lá điện tử 

quy định tại khoản 1b Điều này, thuốc lá nung 

nóng quy định tại khoản 1c Điều này, thuốc 

dùng cho người hoặc các sản phẩm được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dùng 

để cai nghiện thuốc lá”. 

“10. Trưng bày thuốc lá thông thường là việc 

bố trí, sản phẩm thuốc lá, bao bì thuốc lá, 

hình ảnh sản phẩm thuốc lá hoặc các hình 

thức để nhận diện nhãn hiệu thuốc lá tại địa 

điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới bất kỳ 

hình thức nào để người tiêu dùng nhìn thấy”.  

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 

9 nhƣ sau: 
a) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 như 
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sau: 

“1a. Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 

chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng thuốc 

lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới 

khác.  

1b. Sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, linh 

kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, sản 

xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 

thuốc lá mới theo quy định của Chính phủ, trừ 

trường hợp theo quy định tại khoản 16 Điều 

52 Luật Đầu tư.” 

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như 

sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường.”  

c) Sửa đổi khoản 7 như sau: 

“7. Bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động, 

bán thuốc lá trên môi trường mạng, sàn giao 

dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng 

dụng số, nền tảng trực tuyến hoặc phương 

thức giao dịch điện tử khác; hút, bán thuốc lá 

tại địa điểm có quy định cấm hút, bán thuốc 

lá.”. 

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa vào 

khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 

khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 2 

nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 
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1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện 

kiểm tra căn cước, ứng dụng định danh quốc 

gia (VNeID), hộ chiếu đối với trường hợp có 

nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được 

tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá thông 

thường tại các địa điểm quy định tại Điều 11, 

Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật 

này; không được bán thuốc lá thông thường 

phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế 

trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới 

khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.”.  

1. Sửa đổi khoản 1 và bổ sung các khoản 1a, 

1b, 1c, 1d, 1đ, 1e vào sau khoản 1, bổ sung 

khoản 10 vào Điều 2 nhƣ sau: 

“1. Thuốc lá bao gồm: Thuốc lá thông 

thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 

và thuốc lá khác. 

1a. Thuốc lá thông thường là sản phẩm được 

sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên 

liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc 

lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào. 

1b. Thuốc lá đi n tử là sản phẩm thuốc lá mới 

bao gồm thiết bị điện tử, bộ phận chứa dung 

dịch thuốc lá điện tử và dung dịch thuốc lá 

điện tử, trong đó: 

a) Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng 

Điều 14 Hiệp định chung về thương 

mại dịch vụ (GATS) quy định các 

ngoại lệ chung, cho phép các thành 

viên áp dụng biện pháp cần thiết để 

bảo vệ lợi ích công cộng dù có thể 

không phù hợp với một số nghĩa vụ 

của Hiệp định. Cụ thể, bao gồm biện 

pháp nhằm bảo vệ đạo đức công 

cộng, duy trì trật tự công, bảo vệ sức 

khỏe và tính mạng con người, động 

vật, thực vật, hoặc bảo đảm tuân thủ 

pháp luật. 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

Điều 9 Hiệp định Đối tác Toàn diện 

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP). 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 
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dung dịch thuốc lá điện tử hoặc cách thức 

khác nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít 

vào; 

b) Bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử 

được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp 

dung dịch) hoặc để dùng nhiều lần (tái nạp 

dung dịch); 

c) Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất 

lỏng chứa dung môi tạo hơi, có hoặc không 

chứa nicotine, có thể có một hoặc các chất: 

phụ gia, hương vị và hóa chất khác với mục 

đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc 

lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm 

bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối 

hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên 

hay tổng hợp và bao gồm cả nicotinic 

alcaloid. 

1c. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuốc lá 

mới bao gồm thiết bị điện tử và thuốc lá đặc 

chế, thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp thuốc 

lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá; 

b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung 

nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó; 

c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch 

thuốc lá điện tử quy định tại điểm c khoản 1b 

Điều này và thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt 

động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá 

điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp 

Theo đó, mỗi Bên phải dành cho nhà 

đầu tư và khoản đầu tư của nhà đầu 

tư từ các nước thành viên khác sự 

đối xử không kém thuận lợi so với 

đối xử dành cho nhà đầu tư và khoản 

đầu tư trong nước trong hoàn cảnh 

tương tự. Nghĩa vụ này nhằm bảo 

đảm môi trường đầu tư công bằng, 

không phân biệt đối xử giữa nhà đầu 

tư trong nước và nhà đầu tư CPTPP, 

trừ các ngoại lệ hoặc bảo lưu đã cam 

kết. 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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thuốc lá đặc chế; 

d) Thiết bị điện hóa hơi cá nhân khác có tính 

năng làm nóng thuốc lá đặc chế mà không đốt 

cháy. 

1d. Thiết bị điện tử bao gồm thiết bị điện tử 

dùng cho thuốc lá điện tử, thiết bị điện tử 

dùng cho thuốc lá nung nóng hoặc các thiết bị 

điện hóa hơi cá nhân tương tự. 

1đ. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên 

liệu chứa nicotine khác được sản xuất để 

chuyên sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung 

nóng có hình dạng điếu thuốc lá hoặc các hình 

dạng khác. 

1e. Thuốc lá khác là sản phẩm có chứa 

nicotine bao gồm cả nicotine dạng túi để 

ngậm, dạng hít, shisha và các sản phẩm chứa 

nicotine khác, trừ thuốc lá thông thường quy 

định tại khoản 1a Điều này, thuốc lá điện tử 

quy định tại khoản 1b Điều này, thuốc lá nung 

nóng quy định tại khoản 1c Điều này, thuốc 

dùng cho người hoặc các sản phẩm được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dùng 

để cai nghiện thuốc lá”. 

“10. Trưng bày thuốc lá thông thường là việc 

bố trí, sản phẩm thuốc lá, bao bì thuốc lá, 

hình ảnh sản phẩm thuốc lá hoặc các hình 

thức để nhận diện nhãn hiệu thuốc lá tại địa 

điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá dưới bất kỳ 

hình thức nào để người tiêu dùng nhìn thấy”.  
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2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 

9 nhƣ sau: 
a) Bổ sung khoản 1a, 1b vào sau khoản 1 như 

sau: 

“1a. Sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận 

chuyển, quá cảnh, chứa chấp, sử dụng thuốc 

lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới 

khác.  

1b. Sản xuất, mua bán thiết bị điện tử, linh 

kiện (bộ phận) rời, dung dịch để lắp ráp, sản 

xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, 

thuốc lá mới theo quy định của Chính phủ, trừ 

trường hợp theo quy định tại khoản 16 Điều 

52 Luật Đầu tư.” 

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như 

sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường.”  

c) Sửa đổi khoản 7 như sau: 

“7. Bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động, 

bán thuốc lá trên môi trường mạng, sàn giao 

dịch thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng 

dụng số, nền tảng trực tuyến hoặc phương 

thức giao dịch điện tử khác; hút, bán thuốc lá 

tại địa điểm có quy định cấm hút, bán thuốc 

lá.”. 

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa vào 

khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 

khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 2 
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nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 

1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện 

kiểm tra căn cước, ứng dụng định danh quốc 

gia (VNeID), hộ chiếu đối với trường hợp có 

nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được 

tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá thông 

thường tại các địa điểm quy định tại Điều 11, 

Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật 

này; không được bán thuốc lá thông thường 

phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế 

trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới 

khuôn viên gần nhất của cơ sở đó.”.  

3. Quy định cấm trƣng bày đƣợc đƣa vào 

khoản 2a Điều 9 nêu trên nhƣ sau: 

“2a. Trưng bày thuốc lá thông thường” và 

khái niệm trưng bày như tại khoản 10 Điều 2 

nêu trên. 

4. Sửa đổi Điều 25 về bán thuốc lá nhƣ sau: 

“Điều 25. Bán thuốc lá thông thƣờng 

1. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá thông 

thường phải treo biển thông báo không bán 

thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, thực hiện 

kiểm tra căn cước, ứng dụng định danh quốc 

gia (VNeID), hộ chiếu đối với trường hợp có 

Điều 13 Công ước khung của Tổ 

chức Y tế Thế giới về kiểm soát 

thuốc lá (WHO FCTC) quy định  các 

Bên tham gia có trách nhiệm thực 

hiện lệnh cấm toàn diện đối với hoạt 

động quảng cáo, khuyến mại và tài 

trợ thuốc lá, bao gồm cả việc trưng 

bày tại điểm bán.  

Điều 1(c) định nghĩa “quảng cáo và 

khuyến mại thuốc lá” là mọi hình 

thức truyền thông, khuyến nghị hoặc 

hành động có mục đích, tác động 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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nghi ngờ người dưới 18 tuổi mua thuốc lá. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được tổ 

chức, cho phép hoặc bán thuốc lá thông 

thường tại các địa điểm quy định tại Điều 11, 

Điều 12, trừ điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật 

này; không được bán thuốc lá thông thường 

phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế 

trong phạm vi 100 mét (m) tính từ ranh giới 

khuôn viên gần nhất của cơ sở đó 

hoặc khả năng gây tác động nhằm 

trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy sản 

phẩm thuốc lá hoặc việc sử dụng 

thuốc lá.   

Hướng dẫn thực thi Điều 13: Được 

Hội nghị các Bên (COP) thông qua 

tại kỳ họp lần thứ ba vào năm 2008. 

Hướng dẫn được ban hành nhằm hỗ 

trợ các Bên thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ theo Điều 13 của WHO FCTC. 

Theo đó, Hướng dẫn xác định phạm 

vi của lệnh cấm toàn diện đối với 

quảng cáo, khuyến mại và tài trợ 

thuốc lá, bao gồm cụ thể: việc trưng 

bày tại điểm bán, các hình thức 

khuyến khích thương nhân bán lẻ, 

giảm giá, quà tặng và phát mẫu miễn 

phí. Hướng dẫn khẳng định rõ rằng 

“việc trưng bày… tự thân đã cấu 

thành hoạt động quảng cáo và 

khuyến mại” và “là một phương thức 

chủ yếu để thúc đẩy sản phẩm thuốc 

lá và việc sử dụng thuốc lá”. Đồng 

thời, Hướng dẫn nhấn mạnh rằng 

“thanh thiếu niên là đối tượng đặc 

biệt dễ bị tác động bởi các hiệu ứng 

khuyến khích từ việc trưng bày sản 

phẩm”. 

Dự thảo Luật tương thích với 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 

 

Quyết định từ cuộc họp các bên về Dự thảo Luật tương thích với  
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Kiểm soát Thuốc lá của Tổ chức Y 

tế thế giới (WHO FCTC COP):   

FCTC/COP 10 (23): Ban hành 

hướng dẫn cụ thể nhằm giải quyết 

vấn đề quảng cáo, khuyến mại, tài 

trợ thuốc lá xuyên biên giới và việc 

thể hiện hình ảnh thuốc lá trong các 

phương tiện giải trí để thực hiện 

Điều 13, đồng thời khẳng định rằng 

“lệnh cấm toàn diện đối với hoạt 

động quảng cáo, khuyến mại và tài 

trợ thuốc lá (TAPS) phải được áp 

dụng cho mọi loại hình phương tiện 

truyền thông, bao gồm cả các nền 

tảng truyền thông kỹ thuật số, phù 

hợp với quy định của pháp luật quốc 

gia”. Hướng dẫn cụ thể này cũng ghi 

nhận rằng, để thực thi đầy đủ Điều 

13, các Bên cần bảo đảm công tác 

giám sát và thực thi được thực hiện 

kịp thời, theo sát sự thay đổi của các 

loại hình truyền thông và các 

phương thức tiếp thị mới. 

 

Điều ước quốc tế, bảo đảm phù 

hợp với Điều ước quốc tế khi 

Việt Nam gia nhập. 

Phù hợp với xu hướng phát 

triển, khuyến nghị của tổ chức 

quốc tế. 
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